
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC I 

Thống kê đài truyền thanh cấp xã trong toàn tỉnh tính đến tháng 12/2021 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng    năm 2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 

Tên các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Tổng số xã, 

phường, thị 

trấn 

Trong đó: 
Tổng 

số đài 

truyền 

thanh 

cấp xã 

Trong đó: 

Tổng số xã, 

phường, thị 

trấn chưa 

có đài 

truyền 

thanh 

Xã Phường Thị trấn 

Đài ứng 

dụng 

CNTT-

VT 

Số cụm 

loa ứng 

dụng 

CNTT-VT 

 

1 Vũng Tàu 17 1 16 - 0 - 0 17 

2 Bà Rịa 11 3 8 - 11 - 0 0 

3 Long Điền 7 6 - 1 7 1 0 0 

4 Đất Đỏ 8 6 - 2 8 - 0 0 

5 Châu Đức 16 15 - 1 16 - 0 0 

6 Phú Mỹ 10 5 5 - 10 - 0 0 

7 Xuyên Mộc 13 12 - 1 13 1 0 0 

8 Côn Đảo - - - - - - - 0 

  Tổng cộng 82 48 29 5 65 2 0 17 

  

Ghi chú:   Huyện Côn Đảo không có địa giới hành chính cấp xã, vì vậy không có cơ sở 

TT-TH cấp xã; 
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PHỤ LỤC II 

Thống kê cơ sở truyền thanh cấp huyện trong toàn tỉnh tính đến tháng 12/2021 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng    năm 2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 

Tên huyện, 

Thị xã, 

thành phố 

Tổng số 

đơn vị 

hành 

chính cấp 

huyện 

Trong đó: 
Tổng số 

Cơ sở 

TT-TH 

cấp 

huyện 

Trong đó: 

Huyện Thị xã 
Thành 

phố 

Số đài hoạt 

động độc 

lập (chưa 

sáp nhập) 

Số đài đã 

sáp nhập 

vào đơn vị 

sự nghiệp 

VHTT-TT 

1 Vũng Tàu 1 - - 1 - - - 

2 Bà Rịa 1 - - 1 1 - 1 

3 Long Điền 1 1 - - 1 - 1 

4 Đất Đỏ 1 1 - - 1 - 1 

5 Châu Đức 1 1 - - 1 - 1 

6 Phú Mỹ 1 - 1 - 1 - 1 

7 Xuyên Mộc 1 1 - - 1 - 1 

8 Côn Đảo 1 1 - - 1 - 1 

  Tổng cộng 8 5 1 2 7 0 7 
 

Ghi chú: Thành phố Vũng Tàu không có cơ sở TT-TH cấp huyện. 
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PHỤ LỤC III 

Kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch phát triển thông tin cơ sở  

giai đoạn 2022 - 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng    năm 2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu) 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp Giai đoạn Ghi chú 

I  Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật 

1 

Xây dựng quy định về phối 

hợp cung cấp thông tin thiết 

yếu thuộc lĩnh vực quản lý của 

các sở, ngành địa phương trên 

Hệ thống thông tin nguồn tỉnh. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông   

UBND huyện, thị xã, thành 

phố và các Sở, Ban, Ngành; 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

  

II  Phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin cơ sở    

2 

Tổ chức thiết lập hệ thống 

truyền thanh cấp xã ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn 

thông 

UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở TT&TT; các Sở, Ban, 

Ngành và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2022-2025  

3 

Tổ chức thiết lập trang thông 

tin điện tử của Uỷ ban nhân 

dân cấp xã 

UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở TT&TT; các Sở, Ban, 

Ngành và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2022-2025  

4 

Tổ chức thiết lập bảng tin điện 

tử công cộng do Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý 

UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở TT&TT; các Sở, Ban, 

Ngành và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2022-2025  

5 

Tổ chức thiết lập bảng tin điện 

tử công cộng do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quản lý, được 

kết nối với Hệ thống thông tin 

nguồn tỉnh 

UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở TT&TT; các Sở, Ban, 

Ngành và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2022-2025  

6 

Hiện đại hóa các trang thiết bị 

kỹ thuật số hóa sản xuất nội 

dung truyền thông đa phương 

tiện của cơ sở truyền thanh cấp 

huyện 

UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở TT&TT; các Sở, Ban, 

Ngành và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2022-2025  

7 
Tổ chức thiết lập Hệ thống 

thông tin nguồn tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

UBND huyện, thị xã, thành 

phố ; Các Sở, Ban, Ngành, 
2022-2024  



thông   và các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

8 
Thiết lập Cổng thông tin điện 

tử về thông tin cơ sở của tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông   

UBND huyện, thị xã, thành 

phố; Các Sở, Ban, Ngành và 

các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

2022-2025  

III  Thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở 

9 

Triển khai Chương trình 

chuyển đổi số của Cục Thông 

tin cơ sở đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông   

Các đơn vị thuộc Bộ 

TT&TT; UBND huyện, thị 

xã, thành phố và các Sở, 

Ban, Ngành, và các cơ quan, 

đơn vị liên quan.  

2022-2025  

III  Hiện đại hóa sản xuất nội dung và cung cấp thông tin  

10 

Nghiên cứu, lựa chọn sử dụng 

các nền tảng công nghệ chuyển 

đổi nội dung văn bản thành 

giọng nói; Chuyển đổi nội 

dung phát thanh tiếng Việt 

sang tiếng dân tộc thiểu số. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố.      

Cục Thông tin cơ sở; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
2022-2025  

11 

Phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức ở địa phương tổ chức sản 

xuất, cung cấp thông tin thiết 

yếu trên Hệ thống thông tin 

nguồn tỉnh. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố.       

Các Sở, Ban, Ngành, và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 2023-2025  

IV  Phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở 

12 

Phối hợp hướng dẫn tổ chức 

xây dựng nhân lực làm việc ở 

đơn vị sản xuất nội dung 

truyền thông đa phương tiện 

thuộc Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh cấp 

huyện; hướng dẫn tổ chức xây 

dựng nhân lực làm công tác 

thông tin cơ sở ở xã, phường, 

thị trấn (khi Bộ TT&TT triển 

khai sẽ thực hiện) 

Sở TT&TT   

Các đơn vị thuộc BTTTT; 

UBND huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan 

  

2022- 2025  

13 

Phối hợp tổ chức các khóa đào 

tạo, tập huấn bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ thông 

tin cơ sở cho cán bộ thông tin 

cơ sở cấp huyện, cấp xã 

Sở TT&TT; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố.       

Cục TTCS và các đơn vị liên 

quan 
2022-2025  
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